
B NH VIÊM TI U PH  QU NỆ Ể Ế Ả

                                                                      Tr n Anh Tu nầ ấ
                                                    Trý ng ở khoa Hô h p – BV Nhi Đ ng I  ấ ồ

Viêm ti u ph  qu n là gì ? ể ế ả
Viêm ti u ph  qu n ( VTPQ ) là b nh viêm nhi m c p tính c a các cu ngể ế ả ệ ễ ấ ủ ố  
ph i nh  hay còn g i là các ti u ph  qu n ( TPQ ). Các TPQ này v a nhổ ỏ ọ ể ế ả ừ ỏ 
(  đ ng kính < 2mmườ  ) v a m m ( ừ ề do không có s n nâng đụ ở ) nên khi bị 
viêm s  d  b  x p l i, d  b  chít h p làm đ ng th  b  t c ngh n. ẽ ễ ị ẹ ạ ễ ị ẹ ườ ở ị ắ ẽ Vì v y,ậ  
tr  s  b  khò khè, khó th  và n ng h n n a tr  s  b  thi u oxy đ  th .ẻ ẽ ị ở ặ ơ ữ ẻ ẽ ị ế ể ở
VTPQ là b nh ch  x y ra  tr  < 24 tháng tu i, th ng g p nh t là 3 – 6ệ ỉ ả ở ẻ ổ ườ ặ ấ  
tháng tu i. ổ
B nh có th  x y ra quanh năm nh ng th ng g p nh t khi thay đ i th iệ ể ả ư ườ ặ ấ ổ ờ  
ti t, khi tr i tr  l nh: vào mùa m a (các t nh phía Nam), hay mùa l nh      (ế ờ ở ạ ư ỉ ạ  
các t nh phía B c ). ỉ ắ

Nguyên nhân :
B nh do virút hô h p gây ra, mà hàng đ u là lo i virút có tên vi t t t làệ ấ ầ ạ ế ắ  
RSV ( Respiratory syncitial virus ). 
Virút này có 2 đi m đ c bi t:ể ặ ệ
 (1) Có kh  năng lây lan r t m nh nên b nh có kh  năng x y ra thành d ch ả ấ ạ ệ ả ả ị
 (2)  Ng i  l n,  tr  l n  cũng  có  th  b  nhi m virút  nh ng bi u  hi nườ ớ ẻ ớ ể ị ễ ư ể ệ  
th ng nh , ch  nh  c m ho thông th ng. Nh ng n u tr  < 2 tu i b  lâyườ ẹ ỉ ư ả ườ ư ế ẻ ổ ị  
nhi m có th  bi u hi n d i d ng n ng là VTPQ, tr  càng nh  thì càngễ ể ể ệ ướ ạ ặ ẻ ỏ  
d  b  n ng. Đi u này đ c gi i thích là do kh  năng gây b nh đ c bi tễ ị ặ ề ượ ả ả ệ ặ ệ  
c a lo i virút này đ i v i tr  d i 2 tu i.    ủ ạ ố ớ ẻ ướ ổ

T m quan tr ng : ầ ọ
 các n c Âu – M , VTPQ là b nh đ c bi t đ c quan tâm vì b nh r tỞ ướ ỹ ệ ặ ệ ượ ệ ấ  

ph  bi n. Th t v y,  ng i  ta ghi nh n r ng m i đ a tr  đ u t ng bổ ế ậ ậ ườ ậ ằ ỗ ứ ẻ ề ừ ị 
VTPQ  ít nh t m t l nấ ộ ầ  trong th i kỳ còn nh . Đây cũng là nguyên nhânờ ỏ  
hàng đ u c a các tr ng h p nhi m trùng hô h p n ng  tr  nh . M tầ ủ ườ ợ ễ ấ ặ ở ẻ ỏ ặ  
khác, b nh còn có kh  năng lây lan thành d ch vào cu i mùa thu – đ u mùaệ ả ị ố ầ  
đông. Ch ng h n t i Hoa Kỳ, ng i ta c tính có kho ng 120.000 trẳ ạ ạ ườ ướ ả ẻ 
nh p vi n hàng năm vì VTPQ.  ậ ệ

 Vi t Nam: hi n nay VTPQ đã đ c quan tâm nhi u h n và th t s  làỞ ệ ệ ượ ề ơ ậ ự  
b nh ph  bi n  tr  d i 2 tu i. T i BVNĐI : hàng năm có kho ng 5000-ệ ổ ế ở ẻ ướ ổ ạ ả  
6000 tr ng h p đ n khám t i phòng khám hô h p vì VTPQ.ườ ợ ế ạ ấ VTPQ cũng 
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là nguyên nhân nh p vi n hàng đ u t i khoa hô h p ( chi m 40-50% cácậ ệ ầ ạ ấ ế  
tr ng h p nh p vi n hàng năm ) ườ ợ ậ ệ
Tri u ch ng :ệ ứ
Th ng tr  có tri u ch ng c m trong 2-3 ngày đ u ( s t nh ,ho, s  mũi ). ườ ẻ ệ ứ ả ầ ố ẹ ổ
Sau đó, tr  ho nhi u h n, th m chí ho nhi u đ n m c gi ng nh  ho gà.ẻ ề ơ ậ ề ế ứ ố ư  
Đ ng th i tr  th  khò khè, và có th  b  khó th  ( th  nhanh h n, th  coồ ờ ẻ ở ể ị ở ở ơ ở  
kéo l ng ng c ).ồ ự
N ng h n n a tr  có th  b  bú, tím tái.   ặ ơ ữ ẻ ể ỏ
B nh có tri u ch ng t ng t  suy n ( hen ph  qu n ). Do v y, tr  c nệ ệ ứ ươ ự ễ ế ả ậ ẻ ầ  
ph i đ c BS thăm khám đ  có ch n đoán chính xác.ả ượ ể ẩ

Di n ti n : ễ ế
Thông th ng, tr  s  b t khò khè, khó th  sau kho ng 5-7 ngày. Tr  thườ ẻ ẽ ớ ở ả ẻ ở 
tr  l i bình th ng, ho gi m d n r i kh i h n trong kh ang 10-14 ngàyở ạ ườ ả ầ ồ ỏ ẳ ỏ  
n u đ c chăm sóc t t. Tuy nhiên, trong kho ng 1/5 tr ng h p, b nh cóế ượ ố ả ườ ợ ệ  
th  kéo dài nhi u tu n l .   ể ề ầ ễ
Bi n ch ng th ng g p c a b nh là: suy hô h p, viêm ph i (ế ứ ườ ặ ủ ệ ấ ổ do d  bễ ị  
nhi m thêm vi trùngễ  ), x p ph i ( ẹ ổ do t c đàmắ  ), viêm tai gi a . ữ
C n l u ý là b nh có th  s  kéo dài h n,  ầ ư ệ ể ẽ ơ n ng h nặ ơ  , nhi u bi n ch ngề ế ứ  
h n và t  vong cũng nhi u h n trong các tr ng h p sau:  tr  d i 3ơ ử ề ơ ườ ợ ẻ ướ  
tháng tu i, tr  có ti n s  sanh non – nh  cân, tr  suy dinh d ng n ng, trổ ẻ ề ử ẹ ẻ ưỡ ặ ẻ 
có s n b nh tim – ph i , tr  b  suy gi m mi n d ch.   ẵ ệ ổ ẻ ị ả ễ ị
Đây là nh ng tr  đ c coi là có ữ ẻ ượ y u t  nguy cế ố ơ c n đ c cho nh p vi nầ ượ ậ ệ  
s m khi b  VTPQ.  ớ ị

* B nh cũng có kh  năng ệ ả tái phát:  75% tr  có th  tái phát trong vòng 1ẻ ể  
năm sau đó. 
G n đây, ng i ta cũng đã ch ng minh đ c là VTPQ có liên quan v iầ ườ ứ ượ ớ  
b nh suy n. Sau khi b  VTPQ, đ ng th  c a tr  s  tr  nên nh y c mệ ễ ị ườ ở ủ ẻ ẽ ở ạ ả  
h n  và kho ng 1/3 tr  b  VTPQ s  b  suy n sau này. ơ ả ẻ ị ẽ ị ễ

Đi u tr  : ề ị
Tr  c n đ c ẻ ầ ượ nh p vi nậ ệ  trong các tr ng h p sau : ườ ợ

- Tr  có d u hi u n ng:  khó th , bú kém, tím tái  ẻ ấ ệ ặ ở
- Có bi n ch ng : suy hô h p, viêm ph i, x p ph i , … ế ứ ấ ổ ẹ ổ
- Tr  có y u t  nguy c  (nh  đã nêu trên)   ẻ ế ố ơ ư

Ngoài ra, các tr ng h p VTPQ nh , không có bi n ch ng, tr  không cóườ ợ ẹ ế ứ ẻ  
y u t  nguy c   thì có th  đ c chăm sóc t i nhà ế ố ơ ể ượ ạ
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Chăm sóc t i nhà:ạ
1. Ti p t c cho tr  bú hay ăn u ng đ y đ . Có th  chia nh  thành nhi uế ụ ẻ ố ầ ủ ể ỏ ề  
c  bú, b a ăn đ  tr  đ  b  nôn ói khi ho nhi u.ữ ữ ể ẻ ở ị ề
C n cho tr  u ng nhi u n c đ  tránh thi u n c ( vì thi u n c s  làmầ ẻ ố ề ướ ể ế ướ ế ướ ẽ  
đàm tr  nên cô đ c làm b nh n ng h n ). U ng nhi u n c còn giúp trở ặ ệ ặ ơ ố ề ướ ẻ 
loãng đàm, d u ho. ị
2. C n làm thông thoáng mũi cho tr  đ  giúp tr  d  th  h n và bú t t h n.ầ ẻ ể ẻ ễ ở ơ ố ơ  
Có th  nh  mũi v i 2 – 3 gi t n c mu i sinh lý sau đó làm s ch mũi choể ỏ ớ ọ ướ ố ạ  
tr .ẻ
3. C n cho tr  dùng thu c đúng nh  ch  d n c a th y thu c . Không nênầ ẻ ố ư ỉ ẫ ủ ầ ố  
t  ý cho tr  u ng thu c vì n u dùng không đúng có th  làm tr  b nh n ngự ẻ ố ố ế ể ẻ ệ ặ  
h n hay có th  có tác d ng có h i nh t là  tr  nh . ơ ể ụ ạ ấ ở ẻ ỏ
4. Tránh khói thu c lá: vì khói thu c có th  làm tr  s  tr  n ng và d  bố ố ể ẻ ẽ ở ặ ễ ị 
suy n sau này h n. ễ ơ
5. C n đi tái khám đúng h n theo l i khuyên c a th y thu c và chú ý phátầ ẹ ờ ủ ầ ố  
hi n nh ng d u hi u c n cho tr  đi khám l i ngay.  ệ ữ ấ ệ ầ ẻ ạ

Khi nào c n đ a tr  đ n b nh vi n ngay ? ầ ư ẻ ế ệ ệ
C n đ a tr  đ n b nh vi n ngay n u tr  có ầ ư ẻ ế ệ ệ ế ẻ m t trong nh ng d u hi uộ ữ ấ ệ  sau 
: 

- Tím tái 
- Tr  bú kém, b  bú, không u ng đ c ẻ ỏ ố ượ
- Tr  ngũ li bì, khó đánh th c ẻ ứ
- Th  khó khăn ( th  nhanh h n, th  co kéo l ng ng c )                     ở ở ơ ở ồ ự

Phòng ng a : ừ
Hi n nay, thu c phòng ng a đ c hi u còn r t đ t ti n, ch a ph  bi n trênệ ố ừ ặ ệ ấ ắ ề ư ổ ế  
th  gi i và cũng ch a có  VN nên bi n pháp phòng tránh v a hi u quế ớ ư ở ệ ừ ệ ả 
v a đ n gi n là:  ừ ơ ả
- Tránh cho tr  ti p xúc g n gũi v i tr  l n, ng i l n ẻ ế ầ ớ ẻ ớ ườ ớ đang b  c m l nhị ả ạ  
cũng nh  các tr  b nh khác ư ẻ ệ
- C n r a tay s ch s  tr c và sau khi chăm sóc tr  ( vì virút gây b nh lâyầ ử ạ ẽ ướ ẻ ệ  
lan ch  y u qua vi c ti p xúc tr c ti p)   ủ ế ệ ế ự ế

Tóm l i : ạ
VTPQ là 1 b nh lý ph  bi n c n đ c quan tâm đúng m c  tr  nh  d iệ ổ ế ầ ượ ứ ở ẻ ỏ ướ  
2 tu i . Tuy nhiên, đây không ph i là b nh ch  liên quan đ n tr  nh  đangổ ả ệ ỉ ế ẻ ỏ  
trong l a tu i còn bú này. Vi c chăm sóc đúng cách c a ng i l n, c a cácứ ổ ệ ủ ườ ớ ủ  
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b c cha m  s  góp ph n giúp tr  tránh đ c b nh, cũng nh  giúp tr  h iậ ẹ ẽ ầ ẻ ượ ệ ư ẻ ồ  
ph c t t h n.    ụ ố ơ
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